
Giải pháp chuyển đổi số sản xuất iFactory Manufacturing System (iFMS)



Nền tảng xây dựng giải pháp chuyển đổi số sản xuất iFactory

THẤU HIỂU DOANH NGHIỆP SME ĐỒNG BỘLỘ TRÌNH PHÙ HỢP



Mô hình chuyển đổi số hệ thống quản lý sản xuất Ifactory Manufacturing System - iFMS
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Phương pháp triển khai: sản phẩm khả dụng tối thiểu (Minimum Viable Product - MVP)

1. Xác định chức năng cốt lõi. 2. Xây dựng 4. Tích hợp mở rộng3. Vận hành >> đo lường >> cải tiến

Chức năng cốt lõi để hệ thống vận hành
được

Xây dựng chức năng cốt
lõi

Vận hành, đo lượng hiệu quả và cải tiến chức năng cốt
lõi trước khi mở rộng

Thêm các tính năng khác theo nhu
cầu.



Giải pháp iFactory triển khai MVP: Quản Lý Đơn Hàng – Kế Hoạch Sản Xuất – Báo cáo
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Tiến độ sản xuất cải tiến dựa trên năng lực quản lý thông tin!

TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

• Đã hoàn thành bao nhiêu?

• Tồn bao nhiêu? ở đâu?

• Khi nào hoàn thành?

• Làm đơn hàng nào?

• Ưu tiên đơn hàng nào?

• Sản lượng bao nhiêu?

• Sản lượng mỗi giờ?

• % hoàn thành kế hoạch?

• Ly do không hoàn thành?



Sơ đồ vận hành hệ thống MVP

Công đoạn sản xuất Kho thành phẩmKho vật tư

Báo cáo

• Cập nhật thời gian thực.
• Sản lượng công đoạn, nhà máy
• % hoàn thành kế hoạch ngày.
• % hoàn thành đơn hàng.
• Hiện trạng tồn: đang sản xuất, chờ sản

xuất.
• Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch.

• Kế hoạch hàng ngày
• Đơn hàng trong kế hoạch sản xuất
• Đơn hàng ưu tiên.
• Sản lượng nhà máy.
• Sản lượng công đoạn.

Kế hoạch sản xuấtĐơn hàng

• Đơn hàng khách hàng (sản phẩm,
số lượng, ngày xuất)

• Đơn hàng sản xuất – chuỗi công
đoạn.

• Lô/mẻ

Quy trình sản xuất

Định danh lô/mẻ hàng Báo cáo tại công đoạn • Đơn hàng tồn, trạng thái tồn: đang sản xuất, chờ sản xuất, chờ
giao nhận.

• Giờ tồn trong công đoạn.
• Đơn hàng ưu tiên.
• Sản lượng hoàn thành từng giờ tại máy/công đoạn.
• % hoàn thành kế hoạch ngày.

Barcode/QR Code       NFC/RFID



MVP >>  Mở rộng: Phát triển hệ thống báo cáo thông minh

BÁO CÁO

• Trực quan tại nơi sản xuất

• Cập nhật tự động.

• Thiết kế hỗ trợ từng cấp bậc
quản lý quyết định.

• Biểu đổ thống kê.

• Kế hoạch sản xuất trong ngày (đơn hàng ưu
tiên, sản lượng, % hoàn thành)

• Hàng tồn (thời gian, số lượng)
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT2

• Kế hoạch sản xuất (khách hàng, đơn hàng)
• Tiến độ giao hàng (đã giao, đang sản xuất,

chưa giao)
QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG1

• Tỉ lệ lỗi sửa/hủy (kiểm đầu vào, trong công
đoạn, QC, QA)

CHẤT LƯỢNG3

• Giám sát tình trạng và thông số vận hành
• Hiệu suất sử dụng máy, điện năng

MÁY MÓC4

• Hiện trạng phân bổ nhân lực.
• Hiệu suất cá nhân

NHÂN LỰC5

• Hiện trạng nguyên vật liệu tiêu hao.
• Hiệu suất sử dụng vật liệu

NGUYÊN VẬT LIỆU6

TÍCH HỢP

IoT (Kết nối)
SCADA, Cảm biến, PLC,

RTU, cân điện tử

Camera
Kiểm tra ngoại quan, đo

lường,
Nhân diện khuôn mặt.

API
Kết nối ERP: Oracle, SAP,

Dynamix.
Phần mềm chấm công..

Máy tính bảng
Nhập kết quả kiểm tra ngoại
quan, đo lường, thử nghiệm



MVP >> Mở rộng : Ưu tiên và đồng bộ
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• Quản lý hệ thống tài liệu.

• Kiểm tra ngoại quan.

• Đo lường.

• Thử nghiệm.

• Tiêu chuẩn vận hành.

• Hệ thống quản lý chất lượng.

• Kiểm tra định kỳ (checksheet).

• Khắc phục-Ngăn ngừa (CAPA).

• Đánh giá nội bộ (Audit).

• Cải tiến (Kaizen).

• Quản lý trực quan.

• Thời gian làm việc.

• Thời gian chạy máy.

• Vật tư tiêu hao.

• Kho vật tư, thành phẩm.

• Kế hoạch bảo trì.

• Đào tạo kỹ năng.

• Quản lý công thức, bản vẽ,

• Điều kiện sản xuất.

• Phân tích thao tác.

• Định mức.

• BOM.

• Báo cáo quản trị

• Báo cáo quản lý

• Báo cáo hướng dẫn.

• NFC/RFID/Barcode/QR code.

• Tích hợp thiết bị cân, đo.

• Kết nói máy móc (IoT).

• Phân tích hình ảnh.

• Truy vấn điều kiện vận hành.

• Tích hợp ERP, Kế toán, Nhân sự.

• Tích hợp Thương Mại Điện Tử.

• Quản lý quy trình phát triển sản phẩm.

• Thiết kế.

• Chuyển giao sản xuất hàng loạt.
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Công nghệ

Giải pháp iFMS sử dụng công nghệ Microsoft ổn định hiệu suất cao.
Thiết bị phổ thông dễ trang bị. Hỗ trợ đa nền tảng theo nhu cầu nghiệp vụ quản lý

Công nghệ Microsoft

Đa nền tảng Hệ điều hành

Công nghệ định danh

Ethernet

Zigbee Wifi/Bluetooth

4G MQTTTCP/IP

RS-232/485

Kết nối thiết bị



Một số giải pháp chuyển đổi số sản xuất iFactory đã triển khai

Giám sát vận hành dây chuyền sản xuất
sản xuất nguyên liệu giày

• Kết nối thiết bị (PLC, HMI, cảm biến) 5
dây chuyền sản xuất.

• Giám sát thông số vận hành, thời gian
chạy – ngừng.

• Hiển thị trực quan tiêu chuẩn vận hành
trên bảng điện tử.

• Kết nối thiết bị điện tử từ 5 nhà sản xuất
khác nhau.

Quản lý nhà máy In gia công cho 11 nhà
máy May

• Quản lý phát triển sản phẩm.

• Kiểm soát công thức Màu, cấu trúc lớp In

• Kiểm soát quy trình pha Màu, vật tư màu
sử dụng.

• Kiểm soát sản phẩm, kế hoạch sản xuất.

• Kiểm soát điều kiện sản xuất.

• Kiểm soát nhập xuất hàng, hàng tồn

• Kiểm soát chất lượng QC,QA.

Quản lý nhà máy trang sức
bán hàng thương mại điện tử

• Quản lý quy trình phát triển sản phẩm.

• Kết nối trang web thương mại điện tử
nhận đơn hàng tự động và chuyển đổi
thành đơn hàng sản xuất.

• Kiểm soát đơn hàng và kế hoạch sản
xuất, tiến độ sản xuất.

• Kiểm soát quy trình 4M1E.

• Kiểm soát xuất hàng.



Một số mà hình báo cáo thông minh

Kế hoạch sản xuất toàn nhà máy
Cập nhật % hoàn hành tự động

Sản lượng hàng giờ từng công đoạn

% hoàn thành kế hoạch hàng ngày nhà máy
– công đoạn

Giờ tồn tại công đoạn theo từng lô hàng,
cảnh báo quá giờ tồn

Báo cáo Nhập xuất hàng ngày

Báo cáo chất lượng

Cập nhật tự động theo thời thực



Tham quan khu trải nghiệm iFactory tại Khu công nghệ cao SHTP Q9, TPHCM

Trải nghiệm đầy đủ giải pháp
iFactory Manufacturing: phần
mềm, thiết bị, hệ thống báo
cáo...

Thứ 2 – Thứ 6 hàng tuần.
Từ 8:30 – 19:00



Email: toan.ta@ifactory.tech

Điện thoại:  093 7171 436

Website: www.ifactory.tech

Địa chỉ: Khu CN Phần mềm ITP, Linh

Trung, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Liên hệ


